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Hệ Mặt Trời
Trang 1/2 · 8 hành tinh theo thứ tự tính từ Mặt Trời — kích thước đúng tỉ lệ với nhau

M Ặ T  T R Ờ I

1
Sao Thủy
Nhỏ nhất và ở gần Mặt Trời nhất.

2
Sao Kim
Nóng nhất. Sáng rực lúc bình minh và chiều tối nên còn gọi
là sao Mai, sao Hôm.

3
Trái Đất
Nhà của chúng ta — hành tinh duy nhất biết là có sự sống.
Có 1 Mặt Trăng.

4
Sao Hỏa
“Hành tinh đỏ” vì đất đá có nhiều gỉ sắt. Có 2 mặt trăng
nhỏ.

5
Sao Mộc
To nhất. Vết Đỏ Lớn là một cơn bão khổng lồ, rộng
hơn cả Trái Đất.

6
Sao Thổ
Có vành đai đẹp nhất, làm từ vô số mảnh băng và đá.

7
Sao Thiên Vương
Quay nghiêng gần như nằm ngang, giống quả bóng lăn trên
đường.

8
Sao Hải Vương
Xa Mặt Trời nhất, lạnh giá và có gió mạnh nhất.

Mặt Trời to gấp khoảng 109 lần Trái Đất — ở cùng tỉ lệ, nó rộng gần nửa mét nên chỉ hiện một góc ở trên.
Khoảng cách giữa các hành tinh thì xa hơn rất, rất nhiều — không vẽ vừa được trên một tờ giấy.

Câu nhớ thứ tự: Thủy – Kim – Trái Đất – Hỏa – Mộc – Thổ – Thiên Vương – Hải Vương. Miễn phí cho gia đình và lớp học · không bán lại
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Thẻ hành tinh
Trang 2/2 · Tô màu, cắt rời 8 thẻ rồi xếp theo thứ tự từ gần tới xa Mặt Trời

Sao Thổ
Có vành đai đẹp nhất, làm từ
vô số mảnh băng và đá.

Thứ tính từ Mặt Trời

Trái Đất

Nhà của chúng ta — hành tinh
duy nhất biết là có sự sống.
Có 1 Mặt Trăng.

Thứ tính từ Mặt Trời

Sao Hải Vương

Xa Mặt Trời nhất, lạnh giá và
có gió mạnh nhất.

Thứ tính từ Mặt Trời

Sao Thủy

Nhỏ nhất và ở gần Mặt Trời
nhất.

Thứ tính từ Mặt Trời

Sao Mộc

To nhất. Vết Đỏ Lớn là một cơn
bão khổng lồ, rộng hơn cả Trái
Đất.

Thứ tính từ Mặt Trời

Sao Kim

Nóng nhất. Sáng rực lúc bình
minh và chiều tối nên còn gọi
là sao Mai, sao Hôm.

Thứ tính từ Mặt Trời

Sao Thiên Vương

Quay nghiêng gần như nằm
ngang, giống quả bóng lăn trên
đường.

Thứ tính từ Mặt Trời

Sao Hỏa

“Hành tinh đỏ” vì đất đá có
nhiều gỉ sắt. Có 2 mặt trăng
nhỏ.

Thứ tính từ Mặt Trời

Hình trên thẻ không theo tỉ lệ — xem kích thước thật so với nhau ở trang 1.

Trò chơi: úp thẻ, rút một thẻ, đọc gợi ý — bạn kia đoán tên hành tinh. Miễn phí cho gia đình và lớp học · không bán lại
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